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BÁO CÁO
Đánh giá tác động của chính sách đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội


I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Việc xây dựng dự thảo Nghị quyết được đặt trong bối cảnh Thành phố triển khai thi hành Luật Thủ đô, vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, yêu cầu quản trị cơ sở, phát huy dân chủ ở cộng đồng dân cư và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của thôn, tổ dân phố ngày càng cao.
Dự thảo Nghị quyết có phạm vi điều chỉnh trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quy trình bầu, cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; tiêu chí, nguyên tắc, trình tự thành lập, sáp nhập, giải thể, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
Dự thảo Nghị quyết kế thừa các quy định còn phù hợp, đồng thời cụ thể hóa thẩm quyền được giao tại Luật Thủ đô để đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý thôn, tổ dân phố trong điều kiện mới. Các chính sách được thiết kế theo hướng bảo đảm ổn định, đồng bộ, khả thi, không làm phát sinh tổ chức hành chính trung gian, không làm tăng thủ tục không cần thiết cho người dân.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
- Hoàn thiện cơ sở pháp lý đặc thù của Thành phố về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.
- Bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân ở cơ sở, phát huy tự quản cộng đồng, nâng cao tính công khai, minh bạch.
- Xác định rõ tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quy trình lựa chọn, quản lý, sử dụng và chế độ, chính sách đối với lực lượng hoạt động ở thôn, tổ dân phố.
- Bảo đảm sự phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp và điều kiện thực tiễn kinh tế - xã hội của Thủ đô.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của thôn, tổ dân phố.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Chính sách 1: Quy định về tổ chức, nguyên tắc hoạt động và cơ chế tự quản của thôn, tổ dân phố
1.1. Đánh giá tác động
a) Giải pháp 1: Không ban hành quy định mới, tiếp tục áp dụng các quy định hiện hành
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chưa kịp thời cụ thể hóa đầy đủ thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố theo Luật Thủ đô; hệ thống quy định tiếp tục phân tán, có thể thiếu đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.
- Tác động về kinh tế - xã hội: Có thể phát sinh lúng túng trong tổ chức thực hiện, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý ở cơ sở, chất lượng tự quản cộng đồng và việc bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia công tác tại địa bàn dân cư.
- Tác động về giới: Không tạo tác động phân biệt trực tiếp, nhưng chưa có cơ sở rõ để bảo đảm cơ hội tham gia bình đẳng trong tổ chức tự quản cộng đồng.
- Tác động của thủ tục hành chính: Không làm phát sinh thủ tục mới, nhưng chưa khắc phục được tình trạng thiếu thống nhất trong quy trình nội bộ.
b) Giải pháp 2: Ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố để quy định thống nhất
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Cụ thể hóa thẩm quyền tại Luật Thủ đô; tạo quy định thống nhất về cơ cấu, nguyên tắc, hoạt động, quan hệ phối hợp của thôn, tổ dân phố, bảo đảm không hình thành cấp hành chính mới.
- Tác động về kinh tế - xã hội: Tăng hiệu quả tổ chức đời sống cộng đồng, phát huy dân chủ, tự quản, đồng thuận xã hội; hỗ trợ chính quyền cấp xã nắm bắt, xử lý vấn đề phát sinh ở cơ sở.
- Tác động về giới: Chính sách áp dụng chung, không phân biệt giới; góp phần tạo điều kiện để mọi người dân, mọi giới tham gia bình đẳng vào hoạt động cộng đồng và được thụ hưởng chính sách theo quy định.
- Tác động của thủ tục hành chính: Chủ yếu quy định quy trình nội bộ, quy trình tổ chức cộng đồng và trách nhiệm của cơ quan nhà nước; không đặt ra thủ tục hành chính mới theo hướng yêu cầu cá nhân, tổ chức phải xin cấp phép, đăng ký để được hưởng quyền, lợi ích ngoài những nội dung cần thực hiện theo pháp luật hiện hành.
1.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp
Lựa chọn Giải pháp 2 vì bảo đảm cụ thể hóa Luật Thủ đô, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý thống nhất, khả thi, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý, tự quản tại cộng đồng dân cư.
2. Chính sách 2: Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quy trình bầu, công nhận, cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; giới thiệu, phân công Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố
2.1. Đánh giá tác động
a) Giải pháp 1: Không ban hành quy định mới, tiếp tục áp dụng các quy định hiện hành
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chưa kịp thời cụ thể hóa đầy đủ thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố theo Luật Thủ đô; hệ thống quy định tiếp tục phân tán, có thể thiếu đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.
- Tác động về kinh tế - xã hội: Có thể phát sinh lúng túng trong tổ chức thực hiện, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý ở cơ sở, chất lượng tự quản cộng đồng và việc bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia công tác tại địa bàn dân cư.
- Tác động về giới: Không tạo tác động phân biệt trực tiếp, nhưng chưa có cơ sở rõ để bảo đảm cơ hội tham gia bình đẳng trong tổ chức tự quản cộng đồng.
- Tác động của thủ tục hành chính: Không làm phát sinh thủ tục mới, nhưng chưa khắc phục được tình trạng thiếu thống nhất trong quy trình nội bộ.
b) Giải pháp 2: Ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố để quy định thống nhất
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Làm rõ tiêu chuẩn, nhiệm vụ, nhiệm kỳ, quy trình bầu, công nhận, cho thôi làm; bảo đảm phù hợp Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.
- Tác động về kinh tế - xã hội: Nâng cao chất lượng nhân sự ở thôn, tổ dân phố, tăng trách nhiệm giải trình, hạn chế tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quy trình lựa chọn người đại diện cộng đồng.
- Tác động về giới: Chính sách áp dụng chung, không phân biệt giới; góp phần tạo điều kiện để mọi người dân, mọi giới tham gia bình đẳng vào hoạt động cộng đồng và được thụ hưởng chính sách theo quy định.
- Tác động của thủ tục hành chính: Chủ yếu quy định quy trình nội bộ, quy trình tổ chức cộng đồng và trách nhiệm của cơ quan nhà nước; không đặt ra thủ tục hành chính mới theo hướng yêu cầu cá nhân, tổ chức phải xin cấp phép, đăng ký để được hưởng quyền, lợi ích ngoài những nội dung cần thực hiện theo pháp luật hiện hành.
2.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp
Lựa chọn Giải pháp 2 vì bảo đảm cụ thể hóa Luật Thủ đô, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý thống nhất, khả thi, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý, tự quản tại cộng đồng dân cư.
3. Chính sách 3: Quy định tiêu chí, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thành lập, sáp nhập, giải thể, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố
3.1. Đánh giá tác động
a) Giải pháp 1: Không ban hành quy định mới, tiếp tục áp dụng các quy định hiện hành
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chưa kịp thời cụ thể hóa đầy đủ thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố theo Luật Thủ đô; hệ thống quy định tiếp tục phân tán, có thể thiếu đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.
- Tác động về kinh tế - xã hội: Có thể phát sinh lúng túng trong tổ chức thực hiện, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý ở cơ sở, chất lượng tự quản cộng đồng và việc bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia công tác tại địa bàn dân cư.
- Tác động về giới: Không tạo tác động phân biệt trực tiếp, nhưng chưa có cơ sở rõ để bảo đảm cơ hội tham gia bình đẳng trong tổ chức tự quản cộng đồng.
- Tác động của thủ tục hành chính: Không làm phát sinh thủ tục mới, nhưng chưa khắc phục được tình trạng thiếu thống nhất trong quy trình nội bộ.
b) Giải pháp 2: Ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố để quy định thống nhất
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Tạo căn cứ thống nhất cho thành lập, sáp nhập, giải thể, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố; bảo đảm phù hợp điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa, quy hoạch và yêu cầu quản lý.
- Tác động về kinh tế - xã hội: Góp phần ổn định tổ chức cộng đồng, thuận lợi quản lý dân cư, phát triển hạ tầng, giữ gìn bản sắc, hạn chế việc chia tách, sáp nhập tùy tiện.
- Tác động về giới: Chính sách áp dụng chung, không phân biệt giới; góp phần tạo điều kiện để mọi người dân, mọi giới tham gia bình đẳng vào hoạt động cộng đồng và được thụ hưởng chính sách theo quy định.
- Tác động của thủ tục hành chính: Chủ yếu quy định quy trình nội bộ, quy trình tổ chức cộng đồng và trách nhiệm của cơ quan nhà nước; không đặt ra thủ tục hành chính mới theo hướng yêu cầu cá nhân, tổ chức phải xin cấp phép, đăng ký để được hưởng quyền, lợi ích ngoài những nội dung cần thực hiện theo pháp luật hiện hành.
3.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp
Lựa chọn Giải pháp 2 vì bảo đảm cụ thể hóa Luật Thủ đô, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý thống nhất, khả thi, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý, tự quản tại cộng đồng dân cư.
4. Chính sách 4: Quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, bảo hiểm và quản lý người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố
4.1. Đánh giá tác động
a) Giải pháp 1: Không ban hành quy định mới, tiếp tục áp dụng các quy định hiện hành
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chưa kịp thời cụ thể hóa đầy đủ thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố theo Luật Thủ đô; hệ thống quy định tiếp tục phân tán, có thể thiếu đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.
- Tác động về kinh tế - xã hội: Có thể phát sinh lúng túng trong tổ chức thực hiện, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý ở cơ sở, chất lượng tự quản cộng đồng và việc bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia công tác tại địa bàn dân cư.
- Tác động về giới: Không tạo tác động phân biệt trực tiếp, nhưng chưa có cơ sở rõ để bảo đảm cơ hội tham gia bình đẳng trong tổ chức tự quản cộng đồng.
- Tác động của thủ tục hành chính: Không làm phát sinh thủ tục mới, nhưng chưa khắc phục được tình trạng thiếu thống nhất trong quy trình nội bộ.
b) Giải pháp 2: Ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố để quy định thống nhất
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Hoàn thiện căn cứ quy định chức danh, số lượng, hệ số hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng, bảo hiểm và quản lý người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
- Tác động về kinh tế - xã hội: Động viên đội ngũ ở cơ sở, tạo cơ sở sử dụng, phân công nhiệm vụ rõ ràng, nâng cao hiệu quả hoạt động; phát sinh nhu cầu ngân sách nhưng trong khuôn khổ phân cấp và khả năng cân đối của Thành phố.
- Tác động về giới: Chính sách áp dụng chung, không phân biệt giới; góp phần tạo điều kiện để mọi người dân, mọi giới tham gia bình đẳng vào hoạt động cộng đồng và được thụ hưởng chính sách theo quy định.
- Tác động của thủ tục hành chính: Chủ yếu quy định quy trình nội bộ, quy trình tổ chức cộng đồng và trách nhiệm của cơ quan nhà nước; không đặt ra thủ tục hành chính mới theo hướng yêu cầu cá nhân, tổ chức phải xin cấp phép, đăng ký để được hưởng quyền, lợi ích ngoài những nội dung cần thực hiện theo pháp luật hiện hành.
4.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp
Lựa chọn Giải pháp 2 vì bảo đảm cụ thể hóa Luật Thủ đô, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý thống nhất, khả thi, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý, tự quản tại cộng đồng dân cư.
5. Chính sách 5: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố, nhất là trong thông tin, họp, lấy ý kiến, biểu quyết và lưu trữ kết quả
5.1. Đánh giá tác động
a) Giải pháp 1: Không ban hành quy định mới, tiếp tục áp dụng các quy định hiện hành
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Chưa kịp thời cụ thể hóa đầy đủ thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố theo Luật Thủ đô; hệ thống quy định tiếp tục phân tán, có thể thiếu đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.
- Tác động về kinh tế - xã hội: Có thể phát sinh lúng túng trong tổ chức thực hiện, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý ở cơ sở, chất lượng tự quản cộng đồng và việc bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia công tác tại địa bàn dân cư.
- Tác động về giới: Không tạo tác động phân biệt trực tiếp, nhưng chưa có cơ sở rõ để bảo đảm cơ hội tham gia bình đẳng trong tổ chức tự quản cộng đồng.
- Tác động của thủ tục hành chính: Không làm phát sinh thủ tục mới, nhưng chưa khắc phục được tình trạng thiếu thống nhất trong quy trình nội bộ.
b) Giải pháp 2: Ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố để quy định thống nhất
- Tác động đối với hệ thống pháp luật: Bổ sung cơ sở pháp lý cho việc họp, lấy ý kiến, biểu quyết trực tuyến hoặc hình thức phù hợp khác; yêu cầu bảo đảm tư cách đại diện hộ gia đình, dân chủ, công khai, minh bạch, an toàn thông tin, lưu trữ kết quả.
- Tác động về kinh tế - xã hội: Tăng tốc độ truyền đạt thông tin, mở rộng khả năng tham gia của người dân, giảm chi phí thời gian, phù hợp xu hướng chuyển đổi số và đặc điểm đô thị lớn.
- Tác động về giới: Chính sách áp dụng chung, không phân biệt giới; góp phần tạo điều kiện để mọi người dân, mọi giới tham gia bình đẳng vào hoạt động cộng đồng và được thụ hưởng chính sách theo quy định.
- Tác động của thủ tục hành chính: Chủ yếu quy định quy trình nội bộ, quy trình tổ chức cộng đồng và trách nhiệm của cơ quan nhà nước; không đặt ra thủ tục hành chính mới theo hướng yêu cầu cá nhân, tổ chức phải xin cấp phép, đăng ký để được hưởng quyền, lợi ích ngoài những nội dung cần thực hiện theo pháp luật hiện hành.
5.2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp
Lựa chọn Giải pháp 2 vì bảo đảm cụ thể hóa Luật Thủ đô, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý thống nhất, khả thi, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và nâng cao hiệu quả quản lý, tự quản tại cộng đồng dân cư.
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